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Abstract: The increasing yearning for beauty has kept up with societal advancement. As a result, 

the cosmetics business has emerged as one of the fastest-growing sectors in the world, considerably 

benefiting the economies of numerous countries and the global community. Concerns about the 

adverse effects of synthetic cosmetics on both human health and the environment, along with 

changing consumer preferences, have pushed manufacturers to explore natural, safe, and effective 

ingredients. Natural cosmetics, made with ingredients sourced from nature, are becoming 

increasingly popular, driven by advances in modern formulation technology. This paper reviews the 

trends in using natural ingredients in cosmetics and discusses technological solutions to improve the 

effectiveness of skincare products. 
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Tóm tắt: Nhu cầu làm đẹp của con người gia tăng đồng hành cùng sự phát triển của xã hội. Trong 

đó, công nghiệp mỹ phẩm là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong bối cảnh hiện tại 

và đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội của nhiều quốc gia và thế giới. Những tác động 

bất lợi đối với cơ thể và môi trường của các sản phẩm mỹ phẩm chứa hoạt chất có nguồn gốc tổng 

hợp (sau đây gọi tắt là mỹ phẩm tổng hợp) và thị hiếu của người tiêu dùng đã thúc đẩy các nhà sản 

xuất mỹ phẩm liên tục tìm kiếm các thành phần từ nguồn tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Mỹ phẩm 

chứa nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên (sau đây gọi tắt là mỹ phẩm thiên nhiên) được sử dụng ngày 

càng phổ biến cùng với sự phát triển của công nghệ bào chế hiện đại. Bài báo được thực hiện với 

mục đích tổng quan về xu hướng ứng dụng của các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên trong mỹ 

phẩm và các giải pháp công nghệ để tăng hiệu quả chăm sóc da của mỹ phẩm.  

Từ khóa: Mỹ phẩm thiên nhiên, nguyên liệu tự nhiên, hệ phân phối hoạt chất. 

1. Xu hướng phát triển* 

Những năm qua, sự tiêu dùng các sản phẩm 

mỹ phẩm tăng trưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn 

cầu. Thị trường mỹ phẩm toàn cầu được định giá 

426,4 tỷ đô la vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng 

lên 829,2 tỷ đô la vào năm 2033 với tốc độ tăng 

trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,88% [1]. 

Theo dữ liệu mới công bố của Future Market 

Insights (FMI), thị trường mỹ phẩm thiên nhiên 

ước tính đạt 48,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 

dự kiến đạt 79,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033 với 

tốc độ CAGR là 5,1% [2]. 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: giangvtt@hup.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4797 

Sự phát triển của thị trường mỹ phẩm thiên 

nhiên được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó 

nổi bật là sự gia tăng nhận thức của người tiêu 

dùng về lợi ích sức khỏe và độ an toàn của các 

thành phần tự nhiên. Nhu cầu đối với các sản 

phẩm hữu cơ, có nguồn gốc thực vật ngày càng 

tăng. Việc sử dụng mỹ phẩm tổng hợp có thể gây 

ra các tác dụng không mong muốn như rụng tóc, 

khô da hoặc nổi mụn đã thúc đẩy xu hướng 

chuyển dịch sang các lựa chọn an toàn hơn. Đặc 

biệt, xu hướng làm đẹp hiện đại đang ngày càng 

chú trọng đến việc sử dụng các sản phẩm không 

chứa hóa chất độc hại và thân thiện với môi 
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trường, góp phần làm tăng doanh số của mỹ 

phẩm thiên nhiên trên thị trường [3]. 

Ưu điểm của mỹ phẩm chứa hoạt chất có 

nguồn gốc từ thực vật. 

Nguồn nguyên liệu bền vững: Thực vật là 

nguồn tài nguyên tái tạo, có thể nuôi trồng và thu 

hoạch theo hướng bền vững. Việc sử dụng các 

nguyên liệu này góp phần giảm thiểu tác động 

tới môi trường so với việc khai thác hóa chất từ 

nguồn khoáng hoặc dầu mỏ. Dầu hạt nho (Vitis 

vinifera) – một phụ phẩm từ ngành công nghiệp 

rượu vang đã được khai thác hiệu quả với vai trò 

là thành phần dưỡng ẩm giàu acid béo không bão 

hòa và vitamin E trong mỹ phẩm [4, 5].  

An toàn và thân thiện với làn da: Các thành 

phần có nguồn gốc từ thực vật thường có độ an 

toàn cao và khả năng dung nạp tốt trên da, đặc 

biệt đối với người có làn da nhạy cảm. Một số 

nguyên liệu chiết xuất từ lô hội (Aloe vera), cúc 

la mã (Matricaria chamomilla),… đã được 

chứng minh có tác dụng làm dịu, chống viêm và 

phục hồi hàng rào bảo vệ da [6, 7]. Bên cạnh đó, 

nguồn nguyên liệu từ thực vật có ít có nguy cơ 

gây dị ứng, kích ứng và tác dụng không mong 

muốn so với mỹ phẩm chứa hoạt chất tổng hợp 

khi sử dụng trong thời gian dài [8]. Hơn nữa, một 

số chất tổng hợp sử dụng trong mỹ phẩm có thể 

gây độc cho hệ nội tiết. Các phthalat và paraben 

được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm tổng hợp 

đều có nguy cơ liên quan đến bệnh ung thư [9]. 

Các sản phẩm chứa nhôm có liên quan đến bệnh 

Alzheimer và sự phát triển của ung thư vú [9].                                                        

Tác dụng đa dạng: Thực vật là nguồn cung 

cấp dồi dào các hợp chất có hoạt tính chống oxy 

hóa, kháng viêm, kháng khuẩn, chống lão hóa và 

làm sáng da như các flavonoid, polyphenol, 

terpenoid và alkaloid…[10]. Chiết xuất trà xanh 

(Camellia sinensis) chứa epigallocatechin gallat 

(EGCG), một polyphenol có khả năng trung hòa 

gốc tự do và bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do 

stress oxy hóa [11]. Bơ ca cao là nguyên liệu tự 

nhiên có tác dụng dưỡng ẩm, và cung cấp các 

acid béo thiết yếu giúp cho làn da khỏe mạnh. 

Nguyên liệu chiết xuất từ quả mơ (Prunus 

armeniaca), hạt lựu (Punica granatum) và nho 

(Vitis vinifera) đã được chứng minh có hoạt tính 

chống oxy hóa mạnh, đồng thời có khả năng ức 

chế hoạt động của các enzyme elastase và 

collagenase – hai enzyme tham gia vào quá trình 

phân hủy elastin và collagen dẫn đến suy giảm 

độ đàn hồi và phá vỡ cấu trúc nền của da. Bên 

cạnh đó, các hoạt chất trong thực vật thường có 

nhiều tính năng khác nhau, nên việc sử dụng các 

chiết xuất từ thực vật trong mỹ phẩm có thể 

mang lại nhiều tác dụng có lợi cùng lúc [5, 12].   

2. Nguyên liệu từ tự nhiên và những ứng dụng 

trong lĩnh vực mỹ phẩm  

2.1. Lipid 

Lipid là hợp chất hữu cơ thân dầu, hydro hóa 

cao, tan rất kém hoặc không tan trong nước. 

Nhiều loại thực vật tạo ra lipid ở dạng lỏng (dầu) 

hoặc dạng mềm (bơ), tùy thuộc vào tỷ lệ của acid 

béo bão hòa và không bão hòa hydrogen. Acid 

béo không bão hòa làm giảm độ nhớt của lipid 

và có nhiều hơn trong dầu [13]. Dầu chủ yếu 

được chiết xuất từ hạt, thường được sử dụng 

trong mỹ phẩm chăm sóc da và trang điểm dạng 

kem, mỡ, lotion. Các tính năng sinh học của dầu 

được khai thác như dưỡng ẩm, làm mịn và trơn 

da, chống chàm, chống viêm, làm dịu vết cháy 

nắng và giúp nhanh lành vết thương, vết loét, vết 

bỏng [14]. Acid béo và glycerid được sử dụng 

như thành phần làm mềm và dưỡng ẩm. Các acid 

béo không bão hoà (PUFA), được chia thành 

acid béo ω-3, ω-6 và ω-9, có nhiều tác dụng sinh 

học, một số được gọi là acid béo thiết yếu (EFA), 

vì cơ thể con người không thể tự sản xuất được. 

Acid ricinoleic, thành phần chính của dầu thầu 

dầu (Ricinus communis), là ω-9 được sử dụng để 

cải thiện tình trạng da khô, mụn trứng cá và hói 

đầu. Các vai trò cơ bản của PUFA trong quá trình 

chuyển hóa tế bào cũng làm cho các hợp chất này 

trở thành thành phần quan trọng trong mỹ phẩm, 

do các tác động điều hòa lên tế bào da và mô theo 

các cơ chế khác nhau. Các EFA có vai trò quan 

trọng khi cơ thể chịu tác động bất lợi bởi sự thiếu 

hụt chúng. Ví dụ, sự thiếu hụt acid linoleic, ω-6 

chính trong dầu thực vật, có thể gây ra bệnh 

chàm, rụng tóc, chậm lành vết thương và các 

khuyết tật về tuần hoàn. Bơ ca cao được chiết 

xuất từ hạt của cây ca cao (Theobroma cacao), 
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và dầu hạt xoài (Mangifera indica), đều chứa các 

triglycerid và tỷ lệ lớn các acid béo ở dạng tự do 

gồm acid béo chưa no (acid oleic), và acid béo 

no (acid palmitic, acid stearic). Những chất béo 

này được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm như 

chất làm mềm, chất dưỡng ẩm, đặc biệt đối với 

tình trạng da khô. Dầu hướng dương (Helianthus 

annus) rất giàu acid linoleic không bão hòa đa 

đặc biệt hữu ích cho các tổn thương da có vảy do 

thiếu hụt acid béo thiết yếu, hoặc trong trường 

hợp da bị vẩy nến và bỏng [14].  

2.2. Terpen 

Terpenoid là thành phần phổ biến trong 

nhiều loại thực vật [15]. Trong tự nhiên, terpen 

chủ yếu tồn tại dưới dạng hydrocarbon, rượu và 

các glycosid, ether, aldehyd, ceton, acid 

carboxylic, ester của chúng. Tinh dầu, là hỗn hợp 

các hợp chất thơm kỵ nước, phần lớn trong số đó 

là terpenoid. Các thành phần của tinh dầu có 

dạng monoterpenoid và sesquiterpenoid. Tinh 

dầu chủ yếu được chiết xuất bằng phương pháp 

chưng cất hơi nước hoặc chiết siêu tới hạn. Các 

loại dầu này là hỗn hợp tự nhiên phức tạp, 

thường chứa khoảng 20–60 thành phần dễ bay 

hơi có đặc điểm là trọng lượng phân tử thấp. Các 

loại cây điển hình chứa tinh dầu là trái cây họ 

cam quýt, cây lá kim, bạc hà và các loại Labiatae 

khác, họ Myrtaceae (Eucalyptus sp.) [14]. Tinh 

dầu có độc tính tế bào nhất định do bản chất thân 

dầu, có thể gây tổn thương màng tế bào của vi 

sinh vật. Tinh dầu cũng được sử dụng trong mỹ 

phẩm với vai trò làm thơm, sát khuẩn, tạo độ 

bóng, làm mát, mang lại cảm giác sảng khoái cho 

làn da [16]. Tinh dầu có thể được hóa hơi hoặc 

được pha loãng trong chất mang, như dầu hạt nho 

hoặc dầu hạnh nhân ngọt dùng massage lên da. 

Tinh dầu chàm được chiết xuất từ lá Tràm trà 

(Melaleuca alternifolia) từ lâu đã được coi là 

một chất sát khuẩn tại chỗ hữu ích và được sử 

dụng rộng rãi trong mỹ phẩm chăm sóc tóc và 

kem dưỡng da. 

Triterpen là hợp chất đặc biệt hữu ích trong 

chăm sóc da. Ví dụ, acid ursolic, có trong nhiều 

loại thực vật, là một triterpen vòng 5 cạnh được 

sử dụng trong các chế phẩm mỹ phẩm để phục 

hồi da. Hợp chất này ức chế elastase và các 

enzym khác, như metalloproteinase-9, được kích 

hoạt bởi tia UV và có liên quan đến quá trình lão 

hóa da. Saponin là triterpenoid glycosyl hóa, các 

aglycon thân dầu của saponin có triterpen hoặc 

bộ khung steroid [17]. Saponin có khả năng 

chống oxy hóa trên da, bảo vệ chống lại tổn 

thương do tia UV-B, ức chế sự thoái hóa của chất 

nền ngoại bào, chống kích ứng do tác dụng 

chống viêm và có hoạt tính kháng khuẩn đối với 

mụn trứng cá. Saponin có khả năng tăng cường 

độ bền thành mao mạch dưới da, từ đó góp phần 

cải thiện vi tuần hoàn và làm giảm các triệu 

chứng liên quan đến bệnh trứng cá đỏ (rosacea) 

cũng như tình trạng da sần vỏ cam (cellulite). 

Các saponin steroid ginsenosid, là thành phần 

hoạt tính chính của rễ cây nhân sâm (Panax 

ginseng), được sử dụng trong mỹ phẩm vì đặc 

tính làm săn chắc da và chống lão hóa [14].  

Các terpenoid khác như carotenoid, retinoid 

và tocopherol-tocotrienol được sử dụng nhiều 

trong mỹ phẩm chăm sóc da. Carotenoid là sắc 

tố thực vật, trong thành ruột non và trong da, nó 

có thể bị phân hủy thành retinal, một biến thể của 

vitamin A, bởi enzyme β-carotene dioxygenase. 

Retinoid tự nhiên bao gồm vitamin A (all-trans 

retinol) và các chất chuyển hóa của nó, như acid 

all-trans retinoic, còn được gọi là tretinoin. Các 

tocopherol và tocotrienol tự nhiên tạo nên một 

họ các đồng phân được gọi chung là vitamin E. 

Các hợp chất này phần lớn được sử dụng như 

chất chống oxy hóa do có hiệu quả trong việc 

ngăn chặn phản ứng oxy hóa và làm chậm quá 

trình lan truyền gốc tự do. Nhóm hợp chất này 

giúp bảo vệ màng tế bào khỏi các quá trình oxy 

hóa lipid và có tầm quan trọng trong việc duy trì 

tính toàn vẹn của biểu mô, đặc biệt là lớp biểu bì 

dưới tác động của các tác nhân oxy hóa bên 

ngoài, như bức xạ cực tím, thuốc và các chất ô 

nhiễm không khí cũng như các loại oxy phản ứng 

nội sinh và các gốc khác được tạo ra bởi quá trình 

trao đổi chất của tế bào [14]. 

2.3. Phenol và hợp chất liên quan 

Các hợp chất phenolic được đặc trưng bởi ít 

nhất một vòng thơm mang một hoặc nhiều nhóm 

hydroxyl. Các hợp chất này thường xuất hiện 

dưới dạng chất chuyển hóa thứ cấp của các thực 
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vật và vi khuẩn. Phenolic bao gồm từ các hợp 

chất vòng thơm đơn giản, trọng lượng phân tử 

thấp, đến các đại phân tử lớn và phức tạp. Acid 

cinnamic là một phenylpropanoid, cùng với các 

dẫn xuất của nó, đặc biệt có nhiều trong các cây 

thuộc chi Myroxylon. Các hợp chất này được sử 

dụng làm thành phần chính trong hương liệu, 

nước hoa, đồng thời cũng được sử dụng làm chất 

chống nắng để làm giảm tổn thương da bằng 

cách lọc tia UV-A và UV-B. Acid caffeic và 

dimer của nó, acid rosmarinic, thành phần phổ 

biến của hương thảo (Rosmarinum officinalis), 

có nhiều tính năng trong mỹ phẩm, đặc biệt là 

ngăn tình trạng hói đầu. Nghệ (Curcuma longa) 

có chứa curcuminoid màu vàng, trong đó thành 

phần chính curcumin (diferuloylmethan) - có 

tính năng kháng khuẩn, làm lành vết thương, 

chống oxy hóa và chống viêm. Coumarin là 

phenylpropanoid có trong thực vật ở dạng tự do 

hoặc dạng glycosyl hóa. Umbelliferon (7-

hydroxycoumarin), esculetin (6,7-

dihydroxycoumarin) và scopoletin (7-hydroxy-

6-methoxycoumarin) là các coumarin phổ biến 

được sử dụng trong mỹ phẩm như nước hoa và 

các sản phẩm làm trắng da [14].  

Các hợp chất phenolic đơn giản thường 

mang nhiều nhóm chức khác nhau: hydroxy, 

aldehyd, carboxy và các nhóm thế khác. Các 

nhóm hydroxy cũng thường được glycosyl hóa. 

Nhìn chung, các hợp chất này có tác dụng sát 

khuẩn và có thể được sử dụng cho các trường 

hợp mụn trứng cá. Acid salicylic, một acid 

phenolic đơn giản được chiết xuất từ cây liễu 

(Salix), được sử dụng như một chất tẩy tế bào 

chết không gây kích ứng trong các phương pháp 

thẩm mỹ điều trị nếp nhăn và vết chân chim. 

Vanillin được chiết xuất từ hạt của cây vanilla 

(Vanilla planifolia), là một trong những hương 

liệu quan trọng được sử dụng trong thực phẩm 

và mỹ phẩm. Arbutin là một hydroquinon 

glucosid có trong cây dâu gấu thuộc chi 

Arctostaphylos, có thể làm giảm sự hình thành 

melanin thông qua ức chế tyrosinase và được sử 

dụng để làm giảm các chứng tăng sắc tố da [18]. 

Naphthoquinon lawson, một loại thuốc nhuộm 

màu cam có trong lá cây lá móng (Lawsonia 

inermis), có khả năng liên kết với keratin và do 

đó có thể được sử dụng để nhuộm da và tóc, đồng 

thời cũng được sử dụng như một chất kích thích 

mọc tóc [14].  

Flavonoid là hợp chất polyphenolic, đặc 

trưng của thực vật bậc cao, có thể được tìm thấy 

trong quả, hạt, thân và hoa nhiều loài thực vật. 

Flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Cơ 

chế chính cho tác dụng này là dọn dẹp trực tiếp 

các gốc oxy và nitrogen tự do; tạo phức sắt; ức 

chế các enzym tạo ra gốc oxy, như xanthin 

oxidase; giảm sự kết dính của bạch cầu vào thành 

mạch máu trong quá trình viêm. Trong mỹ phẩm, 

flavonoid có tác dụng chống lão hóa da [19]. 

Flavonoid như kaempferol có thể làm chậm quá 

trình lão hóa da bằng cách ức chế các enzym làm 

suy giảm matrix ngoại bào, như collagenase, 

elastase và hyaluronidase. Isoflavon genistein và 

daidzein, đặc biệt có nhiều trong đậu nành 

(Glycine max), là phytoestrogen phenolic hoạt 

động tương tự estradiol trong cơ thể con người. 

Phytoestrogen được sử dụng để cải thiện chất 

lượng da và làm chậm các tác động của lão hóa. 

Equol, một chất chuyển hóa của daidzein, bảo vệ 

hệ thống miễn dịch khỏi tình trạng ức chế do tia 

UV gây ra và cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ 

tình trạng vẩy nến, chàm, mụn trứng cá và các 

phát ban da khác [14].  

2.4. Alcaloid 

Alcaloid là một nhóm base hữu cơ tự nhiên 

được sinh tổng hợp từ các acid amin [20]. Các 

alcaloid gây ức chế tế bào có thể được sử dụng 

để chống lại tình trạng vẩy nến. Độc tính của 

alcaloid cũng có thể được khai thác trong điều trị 

nhiễm trùng da. Các alcaloid nhóm purin gồm 

theophyllin, thường có trong trà xanh (Camellia 

sinensis), theobromin từ cây ca cao (Theobroma 

cacao) và caffein có nhiều trong cây cà phê 

(Coffea arabica) có khả năng ức chế enzym 

phosphodiesterase, dẫn đến sự tích tụ AMP vòng 

nội bào (cAMP). Trong mô mỡ, cAMP kích hoạt 

enzyme lipase, do đó tạo ra tác động phân giải 

mỡ có thể được khai thác để giảm sự tích tụ mỡ 

trong cellulite (da sần vỏ cam). Cafein cũng có thể 

ngăn chặn tác động phá hủy của dihydrotestosteron 

lên nang tóc, do đó hữu ích trong việc chống lại 

chứng rụng tóc androgenic [14]. 
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2.5. Carbohydrat 

Carbohydrat là hợp chất hydroxyl hóa tồn tại 
dưới dạng các đơn vị đơn giản, dimer, và dạng 
polyme có nhiều độ dài khác nhau, được gọi là 
polysaccharid. Glucan được sử dụng làm chất 
tạo màng và chất dưỡng ẩm cho da, do khả năng 
giữ lại các cation khoáng chất và tạo ra sự tích tụ 
thẩm thấu của nước. Hiệu quả dưỡng ẩm có thể 
được cải thiện bằng cách kết hợp polysaccharid 
và protein, do mô phỏng các tính chất của 
proteoglycan của matrix mô. β-glucan yến mạch 
(Avena sativa) là một polysaccharid không phân 
nhánh được cho là có tác dụng làm giảm các dấu 
hiệu lão hóa, bảo vệ chống lại tia UV, kích hoạt 
quá trình tổng hợp collagen và làm chắc khỏe 
tóc. Sự kết hợp giữa β-glucan và protein yến 
mạch thủy phân cũng được sử dụng để dưỡng ẩm 
và làm dịu da bị kích ứng. Gôm và chất nhầy là 
hỗn hợp phức tạp của các polysaccharid có độ 
nhớt khác nhau, được sử dụng làm chất nền trong 
các sản phẩm dùng ngoài da. Tuy nhiên, các 
thành phần này cũng có tính năng nhất định. Chất 
nhầy từ cây Trigonella foenum-graecum có đặc 
tính chống oxy hóa và làm mềm. Trong số các 
carbohydrat đơn giản, acid ascorbic (vitamin C) 
là một acid đường có đặc tính chống oxy hóa rõ 
rệt có thể được sử dụng trong mỹ phẩm chống 
lão hóa. Acid ascorbic có tác dụng hiệp đồng với 
tocopherol, đóng vai trò là chất cho điện tử, khôi 
phục trạng thái khử của phân tử này và sau đó 
thúc đẩy vai trò bảo vệ chống oxy hóa của nó 
trong màng tế bào [14]. 

2.6. Hydroxy acid 

Nhóm acid α-hydroxy (AHA), còn được gọi 
là acid trái cây, bao gồm các acid glycolic, citric, 

malic và lactic. AHA chủ yếu được sử dụng 
trong mỹ phẩm với tính năng giảm nếp nhăn, tẩy 
tế bào chết, làm mỏng lớp sừng, kích thích tái tạo 
tế bào và tổng hợp collagen, tăng độ dày của lớp 
hạ bì [14]. 

3. Các giải pháp công nghệ tăng hiệu quả 

chăm sóc da của mỹ phẩm  

Các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên thường 

không ổn định, dễ bị thủy phân và phân hủy bởi 

nhiều quá trình hoá lý. Sự phân huỷ có thể xảy 

ra ở cả quá trình trước và sau khi bào chế mỹ 

phẩm dẫn đến mất các thành phần có hoạt tính, 

tạo ra các chất chuyển hóa không có hoạt tính, 

thậm chí tạo ra các chất chuyển hóa có hại. Đồng 

thời, các hoạt chất từ thảo mộc thường có khối 

lượng phân tử lớn, khó tan trong nước. Tất cả 

điều này đặt ra nhiều vấn đề cần khắc phục trong 

xây dựng công thức mỹ phẩm [21]. Thêm vào 

đó, các hoạt chất này đa phần có kích thước lớn, 

khả năng thấm vào da kém, thời gian tác dụng 

ngắn. Những hạn chế này thúc đẩy nhu cầu phát 

triển các hệ phân phối hoạt chất mới, giúp nâng 

cao chất lượng và hiệu quả sử dụng của mỹ phẩm 

chứa hoạt chất từ thực vật. 

Hệ phân phối hoạt chất ứng dụng công nghệ 

hiện đại được thiết kế để vận chuyển hoạt chất, 

thúc đẩy việc phân phối có kiểm soát và có mục 

tiêu. Da người hoạt động như một rào cản chống 

lại sự thẩm thấu của các phân tử ngoại sinh. Hệ 

phân phối có thể tăng cường tính thấm của hoạt 

chất qua các lớp da, kiểm soát nồng độ hoạt chất 

trong chế phẩm và trong da. Đối với mỹ phẩm, 

mối quan tâm chính là giữ hoạt chất trong các 

lớp da và hạn chế hấp thu toàn thân [22]. Giải 

phóng ngay và kéo dài là hai tính năng chính cần 

có trong hệ phân phối mỹ phẩm. Giải phóng ngay 

để cải thiện sự thâm nhập của các phân tử hoạt 

chất, trong khi giải phóng kéo dài quan trọng khi 

hoạt chất có nguy cơ gây kích ứng ở nồng độ cao 

hoặc khi cần cung cấp cho da trong thời gian dài 

[23]. Hơn nữa, hệ phân phối giúp bảo vệ, tăng độ 

ổn định hoạt chất, đặc biệt là các thành phần 

nhạy cảm với các điều kiện bên ngoài, như ánh 

sáng, oxy và nhiệt. Hệ phân phối cũng có thể 

ngăn chặn phản ứng giữa thành phần nạp trong 

hệ và các phân tử khác trong sản phẩm [24], giúp 

kiểm soát các đặc tính cảm quan không mong 

muốn và làm giảm quá trình bay hơi của các 

thành phần dễ bay hơi. Các công nghệ này cũng 

có thể được sử dụng để giảm tỷ lệ các thành phần 

trong công thức, trở thành một giải pháp thay thế 

tiết kiệm chi phí. Các hệ phân phối đã được 

nghiên cứu và áp dụng bao gồm hệ nhũ tương (vi 

nhũ tương, nano nhũ tương), hệ dạng túi 

(liposome, niosome, transferosome, ethosome, 

phytosome, glycerosome và hyalurosome) và hệ 
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dạng hạt (microsponges, nano polyme, nano 

lipid). Các hệ này thường được kết hợp trong các 

chế phẩm khác nhau, như nhũ tương, kem và gel 

thành phẩm [25]. 

3.1. Các hệ dạng túi 

3.1.1. Liposome 

Liposome là cấu trúc dạng túi hình cầu có 

đường kính 0,05–5,0 μm, trong đó lõi nước được 

bao quanh bởi lớp kép phospholipid. Lớp 

phospholidpid kép cho phép vận chuyển các hoạt 

chất kỵ nước, trong khi các hoạt chất ưa nước 

được giới hạn trong lõi của liposome. Những lợi 

thế chính của việc sử dụng liposome trong mỹ 

phẩm gồm (i) khả năng tương thích sinh học cao, 

(ii) dễ chế tạo, (iii) tính linh hoạt về mặt hóa học 

cho phép nạp các hợp chất thân nước và thân dầu 

[26]. Các chất lưỡng tính và thân dầu (hoạt chất 

có tác dụng lọc tia UV hòa tan trong dầu) có thể 

được đưa vào lớp lipid kép. Phospholipid trong 

liposome giúp giữ ẩm, phục hồi chức năng hàng 

rào của da và giải phóng hoạt chất kéo dài [25]. 

Liposome có khả năng bám dính vào tế bào sừng, 

giải phóng hoạt chất vào lớp biểu bì và hạ bì bằng 

cách khuếch tán hoặc hợp nhất với lipid của lớp 

sừng. Ngoài ra, liposome giúp trì hoãn quá trình 

rửa trôi, các sản phẩm chăm sóc da, chống nắng 

có thành phần lọc tia UV nạp trong liposome có 

khả năng kháng nước, hạn chế rửa trôi [27]. 

Liposome có thể mang cả các hoạt chất ưa nước 

và kỵ nước và giải phóng kéo dài nên hạn chế 

hấp thu vào tuần hoàn, tránh tác dụng không 

mong muốn [28]. Trong một nghiên cứu, 

liposome curcumin có kích thước từ 213 đến 320 

nm được chứng minh tăng khả năng thâm nhập 

và thúc đẩy sự phát triển của lông lên 70% [29]. 

Trong một nghiên cứu khác, nano liposome acid 

lauric (113 nm) thể hiện hoạt tính kháng khuẩn 

cao hơn đối với mụn trứng cá [30]. Mặc dù có 

nhiều ưu điểm, nhưng liposome có độ ổn định 

hóa lý kém, quá trình oxy hóa và thủy phân lipid 

làm hạn chế khả năng ứng dụng của hệ [31]. 

3.1.2. Niosome 

Niosome là các túi đa lớp được hình thành từ 

chất diện hoạt không ion của nhóm ether alkyl 

hoặc dialkylpolyglycerol và cholesterol. 

Niosome có khả năng phân hủy sinh học và 

tương thích sinh học, có thể bao bọc và tăng khả 

năng thấm hoạt chất qua da từ mỹ phẩm [32]. 

Hơn nữa, niosome được cho là ổn định hơn 

liposome và ít gây kích ứng hơn các chất mang 

dạng túi khác [33]. Niosome kết hợp acid lauric 

và curcumin giúp tăng hoạt tính kháng khuẩn đối 

với các bệnh nhiễm trùng da do mụn trứng cá 

[34]. Các niosome lớn hơn có kích thước từ 471 

đến 565 nm kết hợp các hoạt chất từ thực vật bao 

gồm resveratrol, α-tocopherol và curcumin cho 

thấy hoạt tính chống oxy hóa tốt hơn [35]. Trong 

một nghiên cứu khác, nanoniosome có kích 

thước khoảng 91 nm chứa curcumin đã được 

nghiên cứu bào chế và thể hiện hoạt tính bảo vệ 

da tốt [36]. 

3.1.3. Phytosome 

Phytosome hoặc herbosome là phức hợp của 

hoạt chất thực vật (polyphenol, triterpen,…) và 

phospholipid. Trong môi trường nước, 

phytosome tạo thành dạng micell có cấu trúc 

giống với liposome, tương tự màng tế bào nên 

tương hợp sinh học và thuận lợi trong vận 

chuyển hoạt chất qua da. Do có độ ổn định tốt 

hơn liposome, phytosome của một số hoạt chất 

có nguồn gốc tự nhiên từ Nhân sâm, Bạch quả, 

hạt Nho, Táo gai, Kế sữa và Trà xanh đã được 

bào chế và ứng dụng vào thực tiễn [37, 38]. Ái 

lực đặc hiệu của phức hợp phytosome đối với 

phospholipid da giúp tăng thấm và hiệu quả tác 

dụng so với hoạt chất dạng tự do [39]. 

Phosphatidylcholin được sử dụng trong 

phytosome ngoài đóng vai trò như một chất 

mang, còn có tác động dưỡng da vì là thành phần 

thiết yếu của màng tế bào. Sự hình thành các 

tương tác hóa học giữa các hoạt chất và 

phosphatidylcholin giúp cải thiện độ ổn định của 

phytosome [40]. 

Phytosome silymarin tăng tác dụng làm dịu 

da gấp sáu lần so với phytosome không có hoạt 

chất [41]. Phytosome chứa chiết xuất từ Chỉ xác 

(Citrus auranticum) và Cam thảo (Glycyrrhiza 

glabra) đã được phát triển và đưa vào kem, cho 

thấy sự tăng cường hiệu quả chống lão hóa da 

[42]. Tương tự như vậy, phytosome chứa rutin 

cho thấy khả năng thấm qua da cao hơn và hoạt 

tính chống oxy hóa cũng tăng lên [43]. 
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3.1.4. Glycerosome và hyalurosome  

Glycerosome là hệ túi hai lớp được sử dụng 

để đưa thuốc qua da và xuyên qua da. Dạng túi 

này khác với các liposome thông thường ở tính 

lưu động của lớp kép, được hình thành bằng cách 

bổ sung phospholipid và các nồng độ glycerin 

khác nhau (10-30% v/v) [44]. Tên gọi 

glycerosome do hệ chứa hàm lượng glycerin cao 

[45]. Glycerosome được thấy là ổn định và có 

tính lưu động cao hơn liposome, do đó chủ yếu 

được sử dụng làm hệ đưa thuốc tại chỗ [44]. 

Glycerin giúp cải thiện chỉ số biến dạng của lớp 

kép liposome, do đó tăng khả năng thấm qua da 

[44]. Ngoài các tá dược có trong liposome, 

glycerosome còn chứa glycerin và nước ở nồng 

độ 10, 20, 30, 40 và 50%. Cho đến nay, 

glycerosome đã được đề xuất để cung cấp hoạt 

chất tại chỗ và qua da. Trong một nghiên cứu, 

glycerosome có cấu trúc 1 lớp kép chứa 

quercetin đã được bào chế với kích thước tiểu 

phân nằm trong khoảng 80–110 nm, giúp tăng 

cường khả năng bảo vệ da [46]. Gel carbopol 

chứa glycerosome rutin cho thấy khả năng giải 

phóng kéo dài, thẩm thấu vào da tốt và hoạt tính 

chống oxy hóa tốt. Rutin hydrat có khả năng lưu 

giữ tốt hơn ở lớp biểu bì so với lớp hạ bì, do đó có 

khả năng bảo vệ lâu dài sau khi bôi ngoài da [47].  

Hyalurosome có cấu trúc như liposome, 

trong đó phospholipid kết hợp với natri 

hyaluronat giúp tăng hấp thu qua da của hoạt 

chất. Nghiên cứu hyalurosome nạp curcumin cho 

thấy khả năng thúc đẩy quá trình vận chuyển 

hoạt chất vào da. Hyalurosome cũng như 

liposome đều tương thích sinh học, bảo vệ tế bào 

sừng khỏi tổn thương do stress oxy hóa và thúc 

đẩy quá trình tái tạo mô thông qua sự tăng sinh 

tế bào in vitro [48]. Các hyalurosome kích thước 

nano được phát triển từ chiết xuất cam thảo thúc 

đẩy sự tăng sinh và di chuyển của nguyên bào 

sợi 3T3, thúc đẩy quá trình lành vết thương. Các 

thử nghiệm chống viêm in vivo trên chuột cho 

thấy việc cải thiện tác dụng tại chỗ của chiết 

xuất, thúc đẩy quá trình tái tạo biểu mô [49]. Nhờ 

phương pháp bào chế một bước và thân thiện với 

môi trường, tính tương thích sinh học và an toàn 

của các thành phần, tác dụng trên thử nghiệm in 

vitro và in vivo tốt, hyalurosome có thể là chất 

mang nano tiềm năng cho các ứng dụng mỹ phẩm. 

 

Hình 1. Cấu tạo các hệ phân phối dạng túi: A) Liposome, B) Niosome, C) Transferosome, D) Ethosome [54]. 

3.1.5. Transferosome 

Transferosome có cấu trúc túi như liposome, 

có khả năng biến dạng. Ngoài phospholipid, 

trong thành phần của transfersome còn có thêm 

10 – 25 % chất diện hoạt như các Tween, Span, 

natri deoxycholat làm giảm độ cứng của lớp kép 

phospholipid nên có tính linh động, mềm dẻo và 

dễ biến dạng, giúp dễ dàng vận chuyển các hoạt 

chất qua da, nhất là các hoạt chất có khối lượng 

phân tử lớn [50]. Transfersome có thể đi qua khe 

hẹp có kích thước nhỏ hơn 5-10 lần đường kính 

của nó. Transferosome có ưu điểm hơn liposome 
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vì có thể ứng dụng cho nhiều loại hoạt chất hơn, 

tương thích và có độ bền cơ học cao [33]. Do đó, 

transferosome có thể được sử dụng làm chất 

mang cho nhiều loại hoạt chất cả ưa nước và kỵ 

nước, phân tử nhỏ và phân tử lớn (như peptide, 

protein) [51]. Transfersome chứa adapalen được 

nạp vào gel vitamin C cho thấy tác dụng tốt trong 

kiểm soát mụn trứng cá thông thường, tính linh 

hoạt của các túi giúp cải thiện khả năng thâm 

nhập và giải phóng hoạt chất liên tục [52]. 

Transferosome của vitamin E và lô hội giúp kéo 

dài giải phóng hoạt chất trong 12 giờ và có hiệu 

quả trong giảm điểm ngứa ở các tổn thương da 

do oxazolone gây ra ở chuột, tiềm năng trong 

việc kiểm soát tình trạng vẩy nến [53].  

3.1.6. Ethosome  

Ethosome được Touitou và cộng sự phát 

triển vào năm 1997, là chất mang lipid với thành 

phần gồm ethanol, phospholipid và nước, có khả 

năng biến dạng cao. Ethosome giúp cải thiện 

việc đưa nhiều loại hoạt chất qua da [55]. Trong 

ethosome, ethanol là chất tăng thấm hiệu quả, 

hoạt động bằng cách tác động đến vùng gian bào 

của lớp sừng, thay đổi tổ chức lớp kép lipid của 

da. Ngoài ra, do nồng độ ethanol cao, màng lipid 

được đóng gói ít chặt chẽ hơn so với các túi 

thông thường, mặc dù có độ ổn định tương 

đương, cho phép cấu trúc ethosome dễ uốn hơn 

và cải thiện khả năng phân phối hoạt chất trong 

lớp sừng lipid [56, 57].  

Các ethosome chứa curcumin được bôi lên 

da của những người tình nguyện dưới dạng kem 

và phát hiện thấy một tỷ lệ đáng kể các túi lắng 

đọng trên da (44%), cũng như độ đàn hồi của da 

tăng lên (15,4%) so với việc bôi kem chứa 

curcumin tự do (10,7%) [58]. Ethosome chứa 

chiết xuất vỏ cây Fraxinus angustifolia làm giảm 

đáng kể tình trạng stress oxy hóa ở tế bào sừng 

người và ức chế hoạt động của myeloperoxidase 

ở mô hình chuột được chiếu xạ da [59]. 

3.2. Hệ tiểu phân nano và micro 

3.2.1. Microsponges 

Microsponges là các hạt vi cầu polyme, liên 

kết chéo cao, xốp, độc đáo, thường có đường 

kính 10–25 μm. Chúng giải phóng có kiểm soát 

hoạt chất và có thể tăng tốc độ giải phóng bằng 

các kích thích bên ngoài như chà xát, nhiệt độ và 

pH. Hiện nay, microsponges được sử dụng trong 

các sản phẩm mỹ phẩm chống nắng. Ưu điểm 

của microsponges là ít gây kích ứng, ổn định 

trong thời gian dài và cải thiện đặc tính thẩm mỹ 

của các hoạt chất từ thực vật cho ứng dụng tại 

chỗ [60]. Glabridin, được phân lập từ cây 

Glycerrhiza glabra, có hiệu quả trong điều trị 

nám da, tàn nhang và đốm đồi mồi do ức chế 

tyrosinase, ngăn ngừa sự tổng hợp melanin. 

Microsponges chứa Glabridin được đưa vào gel 

cho thấy hoạt động làm mất sắc tố tốt hơn [61]. 

Paeonol là một trong những hoạt chất chính từ 

vỏ rễ của Paeonia suffruticosa, dùng trong bệnh 

chàm da. Tuy nhiên, hoạt chất này khó thâm 

nhập vào lớp sừng vì có độ tan trong nước thấp 

[62]. Microsponge Paeonol giúp tăng tỷ lệ thẩm 

thấu, cải thiện thời gian lưu giữ của hoạt chất 

trong da [63].  

3.2.2. Hệ tiểu phân nano polyme 

Hệ này được chế tạo từ các polyme tổng hợp 

có thể phân hủy sinh học và tương thích sinh học 

như acid polylactic (PLA), poly (glycolic acid) 

(PGA), PLGA [64]. Hệ tiểu phân nano polyme 

được cho là ổn định và có ái lực cao với lớp sừng, 

do đó tăng tỷ lệ hoạt chất thực vật thâm nhập vào 

da. Độ ẩm của da được phát hiện tăng lên khi sử 

dụng công thức gel chứa các hạt nano mang các 

dẫn xuất vitamin A và E. Các hạt nano này có 

khả năng thâm nhập vào lớp trên cùng của lớp 

sừng và kết hợp với lipid da, giúp giải phóng các 

hoạt chất mỹ phẩm [65]. 

3.2.3. Hệ tiểu phân nano lipid 

Hệ nano lipid rắn (Solid Lipid Nanoparticles 

– SLN) được chế tạo từ lipid (rắn ở nhiệt độ 

phòng) và chất diện hoạt, có đường kính trung 

bình nằm trong khoảng 50 đến 1000 nm. Hệ này 

có những ưu điểm như kích thước nhỏ, khả năng 

nạp hoạt chất cao, diện tích bề mặt lớn, do đó, 

đây là hệ vận chuyển tiềm năng trong mỹ phẩm 

[64]. Hệ SLN chứa caffein với kích thước hạt 

182 nm giúp tăng tính thấm qua da và khả năng 

bảo vệ da cao hơn hoạt chất ở dạng tự do [66]. 

Khả năng bảo vệ da khỏi tia UV và hoạt động 

chống oxy hóa đã được nhận thấy với SLN chứa 
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lutein [67]. SLN chứa resveratrol với kích thước 

hạt 180 nm thể hiện khả năng bảo vệ da khỏi tổn 

thương do ánh sáng mặt trời [68]. Khả năng giữ 

ẩm cho da được quan sát thấy ở SLN chứa 

vitamin A có kích thước hạt 210 nm [69]. SLN 

chứa curcumin có kích thước hạt 210 nm được 

nạp trong hydrogel giúp cải thiện tình trạng viêm 

da trên mô hình da lợn [70]. 

Hệ chất mang lipid cấu trúc nano 

(Nanostructured Lipid Carriers – NLC) là hệ vận 

chuyển dựa trên lipid gồm cả lipid rắn và lỏng, 

được sử dụng rộng rãi làm chất mang cho các 

hoạt chất trong chăm sóc và bảo vệ da [71]. 

Trong một nghiên cứu, NLC chứa E-resveratrol 

cho thấy khả năng bảo vệ da khỏi tia UV tốt hơn 

[72]. Trong nghiên cứu khác, NLC chứa 

resveratrol có kích thước 110 nm đã được phát 

triển và thể hiện khả năng bảo vệ da khỏi quá 

trình oxy hóa tốt hơn so với dược chất dạng tự 

do [73]. NLC chứa quercetin được bào chế với 

kích thước hạt 282 nm giúp tăng hiệu quả chống 

oxy hóa, do đó cải thiện vẻ đẹp của làn da [74]. 

Tương tự vậy, NLC chứa lutein với kích thước 

hạt 166–350 nm đã được phát triển và cho thấy 

khả năng bảo vệ tia UV cao hơn khi thử nghiệm 

trên da tai lợn [67]. 

 

 

Hình 2. Hệ tiểu phân nano lipid: a) Hệ nano lipid rắn, b) Hệ chất mang lipid cấu trúc nano [75]. 

3.2.3. Hệ tiểu phân nano carbon 

Tiểu phân nano carbon là hệ tiểu phân có 

kích thước nano được tạo thành hoàn toàn từ 

carbon và có nhiều hình dạng khác nhau như 

hình cầu rỗng, hình elip và hình ống [76]. Hình 

cầu được gọi là fullerene trong khi hình trụ được 

gọi là ống nano carbon.  

Fullerene có cấu trúc giống than chì, là một 

phân tử lớn hình cầu rỗng gồm 60 nguyên tử 

carbon, được biết đến rộng rãi nhờ khả năng 

chống oxy hóa mạnh [77]. Fullerene có khả năng 

trung hòa các gốc tự do (ROS) – tác nhân chính 

gây tổn thương tế bào và phân hủy cấu trúc nền 

của da, từ đó đóng vai trò quan trọng trong việc 

ngăn ngừa quá trình lão hóa da sớm, bao gồm sự 

hình thành nếp nhăn, giảm độ đàn hồi và tăng sắc 

tố da [78, 79]. Ngoài ra, fullerene cũng được ứng 

dụng để vận chuyển các hoạt chất từ thực vật 

trong mỹ phẩm [80]. Vi nang fullerene kết hợp 

với acid  ascorbic và vitamin E đã được phát triển 

và cho thấy hiệu quả bảo vệ da, chống lại tình 

trạng lão hóa sớm nhờ khả năng chống oxy hóa 

của hoạt chất và fullerene [81, 82]. Là một dạng 

thù hình của carbon, fullerene không tan trong 

nước, do đó việc tạo dẫn xuất của fullerene với 

chất diện hoạt đã mở ra một hướng đi mới trong 

lĩnh vực dược mỹ phẩm nhờ tăng khả năng hòa 

tan trong môi trường nước [83]. 

Ống nano carbon (Carbon nanotubes - 

CNTs) là cấu trúc ống hình trụ, kích thước nano 

được hình thành từ các tấm có dạng mạng lục 

giác giống như trong tinh thể than chì, đường 

kính vài nanomet và chiều dài có thể lên đến 

hàng micromet. Với diện tích bề mặt riêng lớn, 

tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, cùng khả năng 

hoạt hóa bề mặt linh hoạt, CNTs đang ngày càng 
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được quan tâm trong lĩnh vực mỹ phẩm công 

nghệ cao [84]. CNTs có thể được sử dụng làm hệ 

chất mang hoạt hóa gắn với các nhóm hydroxyl, 

carboxyl hoặc amin để có thể liên kết với nhiều 

loại hoạt chất chống oxy hóa (curcumin, vitamin 

C, fullerene), peptid hoặc acid hyaluronic. Các 

hệ chất mang này có khả năng cải thiện độ tan và 

tính thấm qua hàng rào biểu bì của các hoạt chất 

khó tan và/hoặc thấm kém, đặc biệt khi ống nano 

carbon (CNTs) có kích thước dưới 100 nm. 

Ngoài ra, hệ này còn cho phép kiểm soát tốc độ 

giải phóng hoạt chất, từ đó kéo dài thời gian tác 

dụng và nâng cao hiệu quả tác động trên da [85]. 

Ống nano carbon chứa curcumin đã được phát 

triển để tăng cường khả năng vận chuyển hoạt 

chất vào da bằng cách hoạt hoá,  gắn CNTs với 

phosphatidylcholin (PC) và polyvinyl pyrrolidon 

(PVP) [86].  

 

 

Fullerene Ống nano carbon 

Hình 3. Hệ tiểu phân nano carbon [87]           

3.3. Vi nhũ tương, nano nhũ tương và hệ tự  

nhũ hoá 

Vi nhũ tương là hệ có ưu thế về độ ổn định, 

có khả năng bao bọc các hoạt chất tan trong dầu 

như chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn và 

vitamin [88] và bảo vệ chúng khỏi sự phân hủy 

do ánh sáng và nhiệt. Các chất làm trắng da tự 

nhiên như arbutin và acid kojic được kết hợp vào 

vi nhũ tương sử dụng lecithin và alkyl glucosid 

là các chất diện hoạt nhẹ và không gây kích ứng. 

Kết quả cho thấy độ ổn định của các chất này 

trong vi nhũ tương cao hơn so với trong dung 

dịch [89]. Trong một nghiên cứu khác, vi nhũ 

tương sử dụng lecithin đậu nành làm chất diện 

hoạt, đem lại tác dụng chống thấm nước cho hoạt 

chất chống nắng octyimethoxycinnamat [90]. 

Đối với acid ascorbic, các nhũ tương dầu trong 

nước, nước trong dầu và vi nhũ tương dầu trong 

nước đã được phát triển bằng cách sử dụng chất 

nhũ hóa tương thích với da không ion, không 

ethoxylat hoá, cho thấy độ ổn định và tác dụng 

của hoạt chất được duy trì [91]. Trong trường 

hợp nhũ tương kép, hệ nhũ tương dầu trong nước 

hoặc nước trong dầu được phân tán trong môi 

trường dầu hoặc nước bên ngoài. Giữa hai loại 

này, loại W/O/W được ứng dụng rộng rãi trong 

mỹ phẩm như chất dưỡng ẩm cho da và cũng 

được sử dụng để kéo dài thời gian giải phóng các 

hoạt chất [92]. Nhũ tương kép có ưu điểm gồm 

bảo vệ tốt hơn các hoạt chất bên trong và đóng 

gói các thành phần có bản chất khác nhau trong 

các ngăn khác nhau, ví dụ như hoạt chất thân dầu 

trong các giọt dầu và hoạt chất thân nước trong 

pha nước. Do đó, nhũ tương kép có thể được sử 

dụng như hệ vận chuyển hoạt chất cho nhiều loại 

mỹ phẩm từ thực vật. Tuy nhiên, vấn đề về độ ổn 

định đã hạn chế ứng dụng rộng rãi của loại nhũ 

tương này [65]. 

Nano nhũ tương là hệ phân tán có kích thước 

giọt dao động từ 20 đến 300 nm. Hình thức của 

hệ thay đổi tùy thuộc vào kích thước giọt: nano 

nhũ tương có các giọt kích thước dưới 70 nm 

trông trong suốt, từ 70 đến 100 nm trông đục và 

lớn hơn 100 nm trông có màu trắng [37]. Để khắc 

phục các hạn chế của hoạt chất từ thực vật như 
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tăng tính thấm và đặc tính hydrat hóa, nano nhũ 

tương thường được lựa chọn [33]. Coenzym 

Q10, còn được gọi là ubiquinon, là một hoạt chất 

độc đáo giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm, hình 

thành nếp nhăn và mất hoạt động của tế bào; nó 

có tính thân dầu cao và hấp thu tại chỗ rất thấp. 

Việc nạp ubiquinon trong nano nhũ tương làm 

tăng nồng độ hoạt chất trong lớp hạ bì so với các 

công thức thông thường. Nano nhũ tương chứa 

dầu cám gạo đã được phát triển, có khả năng 

dưỡng ẩm cao hơn, ứng dụng cải thiện các bệnh 

về da như vẩy nến và viêm da dị ứng [93]. Bảo 

vệ da khỏi tác hại của ánh nắng cùng với các hoạt 

động chống oxy hóa đã được quan sát thấy đối 

với nano nhũ tương được bào chế từ dầu hạt lựu 

[94]. Các nano nhũ tương có kích thước giọt từ 

92 nm đến 233 nm chứa chiết xuất Opuntia 

ficusindica (L.) được phát hiện có tác dụng tăng 

cường hiệu quả dưỡng ẩm [95]. Các flavanon thu 

được từ lá của Eysenharditia platycarpa được 

phát triển thành nano nhũ tương có kích thước 

giọt 70 nm có tác dụng tăng cường hoạt động 

chống lão hóa [96]. 

Hệ tự nhũ hóa (self-emulsifying drug 

delivery system - SEDDS) là một hỗn hợp đồng 

nhất và ổn định của dầu, chất diện hoạt, chất 

đồng diện hoạt và hoạt chất. Khi pha loãng với 

nước dưới sự khuấy trộn nhẹ nhàng hệ sẽ tự nhũ 

hóa tạo ra nhũ tương có các giọt phân tán với 

kích thước khoảng 20 nm đến 300 nm [97-99]. 

Trong mỹ phẩm, hệ tự nhũ hoá thường được ứng 

dụng để bào chế nano nhũ tương, do đây là 

phương pháp sử dụng năng lượng thấp, giúp tiết 

kiệm năng lượng và ít gây ảnh hưởng tới các hoạt 

chất không bền. Vi nhũ tương coenzyme Q10 

(CoQ10) sử dụng các tá dược IPM, Cremophor 

EL® và Transcutol® HP được bào chế bằng 

phương pháp tự nhũ hoá có khả năng hòa tan, 

tính thấm tốt và hiệu quả chữa lành vết thương 

được cải thiện [100]. Nano nhũ tương giàu 

vitamin E được bào chế bằng phương pháp tự 

nhũ hoá, các giọt dầu rất mịn được hình thành 

khi hỗn hợp dầu/chất diện hoạt được thêm vào 

nước. Trong đó, thành phần dầu có tác động lớn 

đến kích thước của các giọt. Các biến khác như 

loại và nồng độ chất diện hoạt, nhiệt độ và tốc độ 

khuấy khi pha dầu được thêm vào pha nước cũng 

có tác động đến đường kính trung bình của các 

giọt [101].  

 

Hình 4. Các hệ vi/nano nhũ tương a) Hệ dầu/nước, b) Hệ nước/dầu,  

c) Hệ kép nước/dầu/nước, d) Hệ kép dầu/nước/dầu. 

4. Kết luận 

Ngành công nghiệp mỹ phẩm thiên nhiên 

đang ngày càng phát triển nhanh chóng trên 

phạm vi toàn cầu do sự gia tăng nhu cầu về các 

sản phẩm “tự nhiên”, “xanh” và “không độc hại”. 

Do đó, các nguyên liệu từ tự nhiên với nhiều tính 

năng khác nhau đang được ứng dụng ngày càng 

rộng rãi trong mỹ phẩm. Tuy nhiên, các thành 

phần tự nhiên thường có độ tan trong nước, tính 

thấm vào da và độ ổn định kém, do đó đặt ra 

những thách thức trong việc phát triển công thức 

mỹ phẩm. Các hệ phân phối không chỉ làm tăng 

độ tan, tính thấm vào trong da mà còn giúp bảo 

vệ, tăng độ ổn định hoạt chất, đặc biệt là các 

thành phần nhạy cảm với điều kiện môi trường. 

Các hệ này thường được kết hợp trong các chế 

phẩm khác nhau, như nhũ tương, kem và gel cho 
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thấy triển vọng phát triển các sản phẩm mỹ phẩm 

an toàn và hiệu quả. 
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